
UBND PHƯỜNG QUAN TRIỀU

Biểu số 05

 Tổng 

số  

 Cha mẹ 

thường 

trú tại 

các xã, 

thôn 

ĐBKK 

 Con 

TB,BB, 

liệt sĩ 

hoặc 

nhiễm 

chất độc 

hóa học 

 Hộ 

nghèo 

(thu 

nhập) 

 Hộ 

nghèo 

(đa 

chiều) 

 Hộ 

cận 

nghèo 

 Trẻ em 

không có 

nguồn 

nuôi 

dưỡng 

 Trẻ em 

khuyết 

tật  

A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Công lập 10    3         1           -   3       1       -       2          6.080.000  6.080.000       

1     MN CT Giấy Hoàng Văn Thụ 160.000         4 -   -             -                  

2     MN Điện Lực 160.000         4 1      1         640.000     640.000          

3     MN Khánh Hòa 160.000         4 3      2         1          1.920.000  1.920.000       

4     MN Quan Triều 160.000         4 3      2       1       1.920.000  1.920.000       

5     MN Quang Vinh 160.000         4 -   -             -                  

6     MN xã Sơn Cẩm 160.000         4 1      1           640.000     640.000          

7     MN Tân Long 160.000         4 2      1       1          960.000     960.000          

(Kèm theo Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2025 của UBND phường Quan Triều)

NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN 

HỖ TRỢ ĂN TRƯA TRẺ MẦM NON 3-5 TUỔI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 THEO NĐ105/NĐ-CP

 Định mức hỗ 

trợ/cháu/tháng 

theo NĐ 

105/2020/NĐCP 

STT Đơn vị

 Số 

tháng 

được 

hỗ trợ 

Đối tượng hỗ trợ

 Tổng 

hợp kinh phí 

 Tổng nhu cầu 

kinh phí HK II 

năm học 2025-

2026 


